
Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

1 Nguyễn Thị Huỳnh  Liên 26/9/1989 Nữ MN3-01 Trường Mầm non Phú Đức 85 92 80 96

2 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 18/11/1992 Nữ MN3-02 Trường Mầm non Phú Đức Vắng Vắng Vắng Vắng

3 Lương Thị Đỡ 10/02/1972 Nữ MN3-03 Trường Mầm non Phú Thành A 80 92 88 88

4 Thái Thị Bích Hạnh 14/10/1990 Nữ MN3-04 Trường Mẫu giáo An Long 90 92 80 88

5 Nguyễn Thị Hoàng 25/10/1988 Nữ MN3-05 Trường Mầm non Phú Thành A 90 92 64 Miễn thi

6 Trần Thị Thùy Linh 06/5/1990 Nữ MN3-06 Trường Mầm non Phú Ninh 90 92 80 80

7 Nguyễn Thị Tuyết Mai 06/6/1992 Nữ MN3-07 Trường Mầm non Phú Đức 95 96 88 88

8 Hồ Tuyết Mai 22/10/1988 Nữ MN3-08 Trường Mầm non Tràm Chim 95 92 76 88

9 Đinh Thị Muội 24/03/1987 Nữ MN3-09 Trường Mầm non Tràm Chim 85 92 88 88

10 Trần Thị Nhí 20/4/1988 Nữ MN3-10 Trường Mầm non Phú Cường 90 92 80 96

11 Nguyễn Thị Mai Phương 19/10/1988 Nữ MN3-11 Trường Mầm non Phú Cường 90 92 64 92

12 Phạm Thị Tố Quyên 01/11/1985 Nữ MN3-12 Trường Mẫu giáo An Long 85 88 72 80

13 Trần Thị Kim Thanh 18/10/1991 Nữ MN3-13 Trường Mẫu giáo Ánh Dương 90 92 76 72

14 Hồ Tiểu Thư 02/7/1988 Nữ MN3-14 Trường Mầm non Tràm Chim 95 92 80 88

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT Số BD Đơn vị công tác

Điểm môn

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III VÀ TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II 

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày       /12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông)

I. CDNN TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV LÊN HẠNG III



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT Số BD Đơn vị công tác

15 Tôn Thị Thương 22/01/1993 Nữ MN3-15 Trường Mầm non Tràm Chim 90 92 80 88

16 Lê Thị Ngọc Thúy 1993 Nữ MN3-16 Trường mẫu giáo An Hòa 85 96 80 88

17 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/7/1992 Nữ MN3-17 Trường Mầm non Phú Thành A 90 92 88 96

18 Võ Thị Cẩm Tiên 24/6/1990 Nữ MN3-18 Trường Mẫu giáo An Long 80 92 80 80

19 Đỗ Thị Ngọc Tiền 10/09/1984 Nữ MN3-19 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 90 92 80 72

20 Dương Thu Trúc 21/01/1991 Nữ MN3-20 Trường Mẫu giáo An Hòa 90 96 76 84

21 Nguyễn Thị Vân Yên 08/4/1988 Nữ MN3-21 Trường Mầm non Phú Cường 90 88 64 84

22 Phạm Thị Kim Yến 20/10/1988 Nữ MN3-22 Trường Mầm non Phú Ninh 90 88 72 64

23 Nguyễn Thị Cẩm Tú 09/3/1990 Nữ MN3-23 Trường Mẫu giáo Phú Xuân 90 88 80 76

24 Nguyễn Thị Bích 24/01/1986 Nữ MN2-01 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 92 100 96 100

25 Trần Thị Kim Chi 02/7/1985 Nữ MN2-02 Trường Mầm non Phú Đức 84 100 92 100

26 Nguyễn Kim Chín 05/7/1984 Nữ MN2-03 Trường Mẫu giáo Phú Xuân 96 92 92 96

27 Võ Thị Diễm 22/8/1988 Nữ MN2-04 Trường Mầm non Phú Cường 100 96 84 100

28 Nguyễn Nữ Kim Dung 1983 Nữ MN2-05 Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 92 100 88 96

29 Nguyễn Thị Thu Hà 15/02/1986 Nữ MN2-06 Trường Mẫu giáo An Long 100 96 96 100

30 Nguyễn Như Hằng 20/6/1983 Nữ MN2-07 Trường Mầm non Phú Thành A 92 100 84 100

31 Trần Thị Thúy Kiều 25/5/1980 Nữ MN2-08 Trường Mầm non Tràm Chim 92 96 88 100

32 Nguyễn Thị Lía 05/3/1982 Nữ MN2-09 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 92 92 80 Miễn thi

33 Trần Thị Cẩm Loan 29/9/1986 Nữ MN2-10 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 96 88 84 100

34 Nguyễn Thị Lời 20/11/1986 Nữ MN2-11 Trường Mẫu giáo Phú Thọ 100 92 88 100

II. CDNN TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN HẠNG II



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT Số BD Đơn vị công tác

35 Nguyễn Thị Thu Ngân 03/10/1984 Nữ MN2-12 Trường Mầm non Phú Đức 100 100 96 100

36 Phùng Thị Nguyên 10/11/1984 Nữ MN2-13 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 92 96 72 96

37 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/7/1992 Nữ MN2-14 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 100 100 76 100

38 Lâm Thị Oanh 02/4/1985 Nữ MN2-15 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 92 100 92 96

39 Nguyễn Lâm Thi 21/01/1987 Nữ MN2-16 Trường Mầm non Hoa Sen 88 100 96 100

40 Lê Thị Bích Thuỷ 02/11/1984 Nữ MN2-17 Trường Mầm non Phú Đức 96 100 84 96

41 Huỳnh Thị Thanh Thúy 1987 Nữ MN2-18 Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 84 100 80 100

42 Trần Thị Hành 24/04/1985 Nữ TH3-01 Trường Tiểu học An Long A 65 84 88 84

43 Lê Văn Hùng 1974 Nam TH3-02 Trường Tiểu học Hòa Bình A 65 84 88 88

44 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 02/02/1986 Nữ TH2-01 Trường Tiểu học Phú Thành A1 68 68 76 100

45 Nguyễn Nhị Quỳnh Anh 10/6/1983 Nữ THCS-01 Trường THCS Phú Hiệp 80 100 96 96

46 Đỗ Thị Kim Giang 09/09/1989 Nữ THCS-02 Trường THCS Tân Công Sính 80 92 76 88

47 Nguyễn Tuấn Hải 24/4/1980 Nam THCS-03 Trường THCS Phú Cường 84 96 84 92

48 Đoàn Minh Hiếu 20/10/1989 Nam THCS-04 Trường  TH&THCS Phú Thành B 80 96 92 96

49 Huỳnh Chí Hiếu 11/07/1989 Nam THCS-05 Trường THCS Tân Công Sính 84 96 80 100

50 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/5/1990 Nữ THCS-06 Trường THCS Phú Cường 80 100 92 84

51 Đặng Vũ Khanh 10/11/1987 Nam THCS-07 Trường THCS  An Hòa 80 96 84 88

52 Nguyễn Thị Kim Loan 28/05/1984 Nữ THCS-08 Trường THCS Phú Ninh 80 92 96 80

V. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III LÊN HẠNG II

III. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV LÊN HẠNG III

IV. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN HẠNG II



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT Số BD Đơn vị công tác

53 Trần Văn Lý 24/08/1989 Nam THCS-09 Trường THCS Phú Hiệp 84 96 92 92

54 Đặng Văn Minh 05/02/1982 Nam THCS-10 Trường THCS  An Hòa 80 100 92 92

55 Lê Trần Vi Ngân 20/01/1979 Nữ THCS-11 Trường THCS Phú Ninh 92 100 88 96

56 Phan Thị Kim Ngoan 19/9/1989 Nữ THCS-12 Trường THCS Phú Đức 80 100 88 92

57 Nguyễn Thị Ý Nhi 1990 Nữ THCS-13 Trường THCS Phú Cường 80 96 88 96

58 Nguyễn Thanh Sang 20/05/1989 Nam THCS-14 Trường THCS  An Hòa 88 92 88 92

59 Nguyễn Thị Kim Trang 1989 Nữ THCS-15 Trường THCS Tân Công Sính 92 96 92 96

60 Phạm Thị Tú Trinh 05/08/1989 Nữ THCS-16 Trường THCS Tràm Chim 84 96 92 96

61 Đào Ngọc Tuyết 25/07/1989 Nữ THCS-17 Trường TH&THCS Phú Xuân 76 96 84 92



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

1 Nguyễn Thị Huỳnh  Liên 26/9/1989 Nữ MN3-01 Trường Mầm non Phú Đức 85 92 80 96

2 Lương Thị Đỡ 10/02/1972 Nữ MN3-03 Trường Mầm non Phú Thành A 80 92 88 88

3 Thái Thị Bích Hạnh 14/10/1990 Nữ MN3-04 Trường Mẫu giáo An Long 90 92 80 88

4 Nguyễn Thị Hoàng 25/10/1988 Nữ MN3-05 Trường Mầm non Phú Thành A 90 92 64 Miễn thi

5 Trần Thị Thùy Linh 06/5/1990 Nữ MN3-06 Trường Mầm non Phú Ninh 90 92 80 80

6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 06/6/1992 Nữ MN3-07 Trường Mầm non Phú Đức 95 96 88 88

7 Hồ Tuyết Mai 22/10/1988 Nữ MN3-08 Trường Mầm non Tràm Chim 95 92 76 88

8 Đinh Thị Muội 24/03/1987 Nữ MN3-09 Trường Mầm non Tràm Chim 85 92 88 88

9 Trần Thị Nhí 20/4/1988 Nữ MN3-10 Trường Mầm non Phú Cường 90 92 80 96

10 Nguyễn Thị Mai Phương 19/10/1988 Nữ MN3-11 Trường Mầm non Phú Cường 90 92 64 92

11 Phạm Thị Tố Quyên 01/11/1985 Nữ MN3-12 Trường Mẫu giáo An Long 85 88 72 80

12 Trần Thị Kim Thanh 18/10/1991 Nữ MN3-13 Trường Mẫu giáo Ánh Dương 90 92 76 72

13 Hồ Tiểu Thư 02/7/1988 Nữ MN3-14 Trường Mầm non Tràm Chim 95 92 80 88

14 Tôn Thị Thương 22/01/1993 Nữ MN3-15 Trường Mầm non Tràm Chim 90 92 80 88

Số BD Đơn vị công tác

Điểm môn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ THI 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III VÀ TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II 

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày       /12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông)

I. CDNN TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV LÊN HẠNG III

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số BD Đơn vị công tác
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT

15 Lê Thị Ngọc Thúy 1993 Nữ MN3-16 Trường mẫu giáo An Hòa 85 96 80 88

16 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/7/1992 Nữ MN3-17 Trường Mầm non Phú Thành A 90 92 88 96

17 Võ Thị Cẩm Tiên 24/6/1990 Nữ MN3-18 Trường Mẫu giáo An Long 80 92 80 80

18 Đỗ Thị Ngọc Tiền 10/09/1984 Nữ MN3-19 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 90 92 80 72

19 Dương Thu Trúc 21/01/1991 Nữ MN3-20 Trường Mẫu giáo An Hòa 90 96 76 84

20 Nguyễn Thị Vân Yên 08/4/1988 Nữ MN3-21 Trường Mầm non Phú Cường 90 88 64 84

21 Phạm Thị Kim Yến 20/10/1988 Nữ MN3-22 Trường Mầm non Phú Ninh 90 88 72 64

22 Nguyễn Thị Cẩm Tú 09/3/1990 Nữ MN3-23 Trường Mẫu giáo Phú Xuân 90 88 80 76

1 Nguyễn Thị Bích 24/01/1986 Nữ MN2-01 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 92 100 96 100

2 Trần Thị Kim Chi 02/7/1985 Nữ MN2-02 Trường Mầm non Phú Đức 84 100 92 100

3 Nguyễn Kim Chín 05/7/1984 Nữ MN2-03 Trường Mẫu giáo Phú Xuân 96 92 92 96

4 Võ Thị Diễm 22/8/1988 Nữ MN2-04 Trường Mầm non Phú Cường 100 96 84 100

5 Nguyễn Nữ Kim Dung 1983 Nữ MN2-05 Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 92 100 88 96

6 Nguyễn Thị Thu Hà 15/02/1986 Nữ MN2-06 Trường Mẫu giáo An Long 100 96 96 100

7 Nguyễn Như Hằng 20/6/1983 Nữ MN2-07 Trường Mầm non Phú Thành A 92 100 84 100

8 Trần Thị Thúy Kiều 25/5/1980 Nữ MN2-08 Trường Mầm non Tràm Chim 92 96 88 100

9 Nguyễn Thị Lía 05/3/1982 Nữ MN2-09 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 92 92 80 Miễn thi

10 Trần Thị Cẩm Loan 29/9/1986 Nữ MN2-10 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 96 88 84 100

11 Nguyễn Thị Lời 20/11/1986 Nữ MN2-11 Trường Mẫu giáo Phú Thọ 100 92 88 100

12 Nguyễn Thị Thu Ngân 03/10/1984 Nữ MN2-12 Trường Mầm non Phú Đức 100 100 96 100

II. CDNN TỪ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III LÊN HẠNG II



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số BD Đơn vị công tác
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT

13 Phùng Thị Nguyên 10/11/1984 Nữ MN2-13 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 92 96 72 96

14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/7/1992 Nữ MN2-14 Trường Mẫu giáo Hòa Bình 100 100 76 100

15 Lâm Thị Oanh 02/4/1985 Nữ MN2-15 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp 92 100 92 96

16 Nguyễn Lâm Thi 21/01/1987 Nữ MN2-16 Trường Mầm non Hoa Sen 88 100 96 100

17 Lê Thị Bích Thuỷ 02/11/1984 Nữ MN2-17 Trường Mầm non Phú Đức 96 100 84 96

18 Huỳnh Thị Thanh Thúy 1987 Nữ MN2-18 Trường Mẫu giáo Tân Công Sính 84 100 80 100

1 Trần Thị Hành 24/04/1985 Nữ TH3-01 Trường Tiểu học An Long A 65 84 88 84

2 Lê Văn Hùng 1974 Nam TH3-02 Trường Tiểu học Hòa Bình A 65 84 88 88

1 Nguyễn Thị Ngọc Vàng 02/02/1986 Nữ TH2-01 Trường Tiểu học Phú Thành A1 68 68 76 100

1 Nguyễn Nhị Quỳnh Anh 10/6/1983 Nữ THCS-01 Trường THCS Phú Hiệp 80 100 96 96

2 Đỗ Thị Kim Giang 09/09/1989 Nữ THCS-02 Trường THCS Tân Công Sính 80 92 76 88

3 Nguyễn Tuấn Hải 24/4/1980 Nam THCS-03 Trường THCS Phú Cường 84 96 84 92

4 Đoàn Minh Hiếu 20/10/1989 Nam THCS-04 Trường  TH&THCS Phú Thành B 80 96 92 96

5 Huỳnh Chí Hiếu 11/07/1989 Nam THCS-05 Trường THCS Tân Công Sính 84 96 80 100

6 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/5/1990 Nữ THCS-06 Trường THCS Phú Cường 80 100 92 84

7 Đặng Vũ Khanh 10/11/1987 Nam THCS-07 Trường THCS  An Hòa 80 96 84 88

8 Nguyễn Thị Kim Loan 28/05/1984 Nữ THCS-08 Trường THCS Phú Ninh 80 92 96 80

9 Trần Văn Lý 24/08/1989 Nam THCS-09 Trường THCS Phú Hiệp 84 96 92 92

V. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III LÊN HẠNG II

III. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV LÊN HẠNG III

IV. CDNN TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN HẠNG II



Kiến thức 

chung

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Tiếng 

Anh
Tin học

Số BD Đơn vị công tác
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh GT

10 Đặng Văn Minh 05/02/1982 Nam THCS-10 Trường THCS  An Hòa 80 100 92 92

11 Lê Trần Vi Ngân 20/01/1979 Nữ THCS-11 Trường THCS Phú Ninh 92 100 88 96

12 Phan Thị Kim Ngoan 19/9/1989 Nữ THCS-12 Trường THCS Phú Đức 80 100 88 92

13 Nguyễn Thị Ý Nhi 1990 Nữ THCS-13 Trường THCS Phú Cường 80 96 88 96

14 Nguyễn Thanh Sang 20/05/1989 Nam THCS-14 Trường THCS  An Hòa 88 92 88 92

15 Nguyễn Thị Kim Trang 1989 Nữ THCS-15 Trường THCS Tân Công Sính 92 96 92 96

16 Phạm Thị Tú Trinh 05/08/1989 Nữ THCS-16 Trường THCS Tràm Chim 84 96 92 96

17 Đào Ngọc Tuyết 25/07/1989 Nữ THCS-17 Trường TH&THCS Phú Xuân 76 96 84 92
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